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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP 

CÔNG TY NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THAN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ 

 

BẢN TIN THAN NGÀY 
 

Ngày 17/12/2018 

 

CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Chỉ số giá than Theo chuyến  +/- 
Hợp đồng tương 

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 95,65 +0,65 N/A N/A 

CIF ARA 6.000 NAR 82,15 +1,75 N/A N/A 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 60,25 +2,55 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 67,75 -0,25 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 47,00 -0,30 

 

 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 

Quốc 
USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 35,50 -0,50 245,73 -3,03 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 54,00 -0,50 373,78 -2,81 

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 69,00 -0,20 477,61 -0,56 

 

GIÁ THEO CHUYẾN CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2018 

 
(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 27/11/2018) 
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ĐIỂM TIN 

Tổng lượng than nhiệt dự trữ tại các nhà máy nhiệt điện Ấn Độ tăng lên 14,6 triệu tấn 

Tổng lượng than nhiệt tại các nhà máy nhiệt điện Ấn Độ đã tăng lên mức 14,6 triệu tấn trong tuần 

tính đến thứ 4 (12/12), tăng 6% so với tuần trước đó và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái, theo 

dữ liệu ngày thứ 6 (14/12) bởi Trung tâm Điện lực Trung ương Ấn Độ. Đây là mức cao nhất kể từ 

ngày 9/9, khi lượng than dự trữ đạt 14,69 triệu tấn. Lượng than dự trữ đủ để sử dụng trong chín 

ngày phát điện, và đã không thay đổi kể từ ngày 5/12, trong khi số các nhà máy nhiệt điện rơi vào 

tình trạng thiếu than nghiêm trọng và rất nghiêm trọng giảm xuống còn 14, giảm từ con số 22 nhà 

máy của tuần trước đó. Lượng than nhiệt nhập khẩu dự trữ ngày 12/12 đạt 564.000 tấn, tăng 3,4% 

so với tuần trước đó và nhiều hơn 134.000 tấn so với mức trung bình 430.000 tấn từ đầu năm đến 

nay. 

 (Nguồn: www.spglobal.com) 

Sản lượng than nguyên khai của Trung Quốc ổn định trong tháng 11 

Sản lượng than nguyên khai của Trung Quốc tăng trưởng ổn định trong tháng 11, tăng 4,5% so với 

cùng kỳ năm ngoái lên 320 triệu tấn, theo dữ liệu chính thức. Trong khi đó sản lượng than nguyên 

khai trong tháng 10 tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng trung bình tháng 11 đạt 10,51 

triệu tấn/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2015, theo dữ liệu của Cục Dữ liệu Trung ương 

(NBS). Tính đến hết tháng 11, sản lượng than của Trung Quốc đã tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 

ngoái và đạt 3,21 tỷ tấn. Lượng than nhập khẩu trong tháng 11 giảm 13,1% so với cùng kỳ năm 

ngoái, trong khi tháng 10 ghi nhận mức tăng trưởng 8,5 % so với cùng tháng 10/2017. 

Các chỉ số của ngành than cũng được phát hành cùng chỉ số các loại nhiên liệu khác. Trong tháng 

11, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 11 ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc so với 

tháng 10, cụ thể tăng thêm 3,99 triệu tấn. Sản lượng dầu thô trong tháng 11 giảm 1,3% so với cùng 

kỳ năm ngoái và đạt 15,53 triệu tấn. Trung Quốc đã tăng cường sản xuất khí gas trong nỗ lực bảo 

đảm nguồn cung khí trong nước nhằm phục vụ cho nhu cầu sưởi ấm trong mùa đông. Sản lượng khí 

gas trong tháng 11 tăng 10,1% so với năm ngoái lên 14,3 tỷ mét khối, nhanh hơn so với mức tăng 

trưởng 7,5% ghi nhận trong tháng 10. Trên cơ sở trung bình hàng tháng, sản lượng khí gas trung 

bình ngày tăng 0,5 mét khối so với tháng trước lên 480 triệu tấn mét khối. Nhập khẩu khí gas của 

Trung Quốc đạt 9,15 triệu tấn trong tháng trước, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2017, tăng 

39,8% so với năm ngoái. 

(Nguồn: www.xinhuanet.com) 

Tai nạn ở mỏ than phía Nam Trung Quốc khiến bảy người thiệt mạng 

Một tai nạn hầm mỏ ở miền Nam thành phố Chongqing đã khiến bảy công nhân thiệt mạng và làm 

bị thương ba người, theo Cơ quan Tin tức Xinhua hôm Chủ nhật (16/12). Công nhân làm việc tại 

mỏ Fenghua của Tập đoàn Năng lượng Chongqing đã thiệt mạng trong quá trình vận chuyển than 

dưới mỏ vào chiều thứ 7 (15/12), theo Xinhua. Tập đoàn đã đình chỉ hoạt động tại tất cả các mỏ 

than của mình. Các cơ quan quản lý mỏ Trung Quốc đã thực hiện kiểm tra trên khắp cả nước từ 

tháng 10 năm trước đến tháng 6 năm nay để cải thiện tình trạng an toàn tại các mỏ. Động thái trên 

được thực hiện sau một tai nạn gây thiệt mạng tám người xảy ra tại một mỏ ở tỉnh Shandong trong 

tháng 10, sự việc trên đã khiến các cơ quan chức năng yêu cầu 41 mỏ than tại khu vực này ngừng 

hoạt động khai thác để kiểm tra an toàn. 

(Nguồn: www. www.reuters.com) 

CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 

Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Australia Trung Quốc 10,35 +0,75 

(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 11,90 +0,90 

 New South Wales Hàn Quốc 12,75 +0,90 
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Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 12,75 -0,05 

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 8,50 +0,15 

 Richards Bay Đông Ấn Độ 12,95 -0,05 

 Kalimantan Đông Ấn Độ 7,05 +0,15 

 Australia Trung Quốc 12,10 +0,55 

 Australia Ấn Độ 13,60 +0,55 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 27/11/2018) 


